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)
登校 (とうこう)許可 (きょか)証明書 (しょうめいしょ)
Giấy chứng nhận cho phép đến trường


学 (がっ)校長 (こうちょう)　様 (さま)   Kính gởi hiệu trưởng trường



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 (ねん)Năm　　　組 (くみ) Tổ　名前 (なまえ) Tên　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保護者 (ほごしゃ)記入 (きにゅう)　Phụ huynh/người chịu trách nhiệm điền vào）


１　病名 (びょうめい)を記入 (きにゅう)または、○で囲 (かこ)んでください。Hãy điền tên bệnh hoặc là khoanh ○ vào.  
	第一種 (だいいっしゅ)
Nhóm thứ 1
	病名 (びょうめい)Tên bệnh（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	第二種 (だいにしゅ)
Nhóm thứ 2
	インフルエンザCúm　 百日 (ひゃくにち)咳 (ぜき) Ho gà　 麻 (ま)しんSởi　 流行性 (りゅうこうせい)耳下腺炎 (じかせんえん) Quai bị　  
風 (ふう)しんSởi Đức(rubella)　 水痘 (すいとう) Đậu mùa(thủy đậu)　 咽頭 (いんとう)結膜熱 (けつまくねつ) Nhiễm Adenovirus　 結核 (けっかく) Lao

	第三種 (だいさんしゅ)
Nhóm thứ 3
	コレラBệnh tả　細菌性 (さいきんせい)赤痢 (せきり) Bệnh vi khuẩn Shigella　
腸管 (ちょうかん)出血性 (しゅっけつせい)大腸 (だいちょう)菌 (きん)感染症 (かんせんしょう) Nhiễm vi khuẩn đường ruột E.coli(O157)
腸 (ちょう)チフスBệnh thương hàn　パラチフスBệnh sốt rét　
流行性 (りゅうこうせい)角 (かく)結膜炎 (けつまくえん) Bệnh viêm kết mạc mắt　急性 (きゅうせい)出血性 (しゅっけつせい)結膜炎 (けつまくえん) Viêm kết mạc cấp tính xuất huyết
その他 (ほか)の感染症 (かんせんしょう) Bệnh truyền nhiễm khác（　　　　　　　　　　　）




２　停止 (ていし)期間 (きかん) Thời gian nghỉ học từ　　　月 (がつ)tháng　　　日 (にち)ngày   からđến　　　月 (がつ)tháng　　　日 (にち) ngàyまで
    


　上記 (じょうき)の者 (もの)の病気 (びょうき)は感染 (かんせん)するおそれがなくなりましたので、登校 (とうこう)しても差 (さ)し支 (つか)えないものと認 (みと)めます。
Xác nhận việc bệnh của học sinh nêu trên đã không còn khả năng lây nhiễm và có thể đến trường


　　　　Ano Reiwai令和 (れいわ)　　　年 (ねん)năm　　　月 (がつ)tháng　　　日 (にち)ngày

　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師名 (いしめい) Tên bác sĩ　　　　　　　　　　　　　　　　印 (いん)　 Dấu
